
 

UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ... Biểu số 91/CK-NSNN 

 

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM… 

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định) 
Đơn vị: Triệu đồng 

ST
T 

Tên đơn 
vị 

Tổng 
số 

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia … Chương trình mục tiêu quốc gia … 

Đầu tư 
phát 
triển 

Kinh phí 
sự 

nghiệp 

Tổng 
số 

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp 

Tổng số 

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp 

Tổng 
số 

Vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

Tổng 
số 

Vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

Tổng số 
Vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

Tổng số 
Vốn 
trong 
nước 

Vốn 
ngoài 
nước 

A B 1=2+
3 2=5+12 3=8+15 4=5+

8 
5=6+

7 6 7 8=9+1
0 9 10 11=12+15 12=13+1

4 13 14 15=16+1
7 16 17 

 TỔNG 
SỐ                  

I 
Ngân 
sách cấp 
huyện 

                 

1 Cơ quan 
A                  

2 Tổ chức 
B                  

… …                  

II Ngân 
sách xã                  

 



1 Xã A                  

2 Phường 
B                  

3 Thị trấn 
C                  

… …                  
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 343/2016/TT-BTC 

 


